
STT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Lê Thị Kiều Thúy ĐUV, Chi ủy viên   Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 21 Nguyễn Thị Huyền Châu Đảng uỷ viên Đảng bộ Công ty CP Dệt May Huế

2 Nguyễn Duy Phong ĐUV, Bí thư CB Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 22 Nguyễn Thị Ái Nhi Bí Thư Chi bộ Đảng bộ Công ty CP Dệt May Huế

3 Hoàng Thị Mỹ Trang ĐUV, Bí thư CB Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 23 Huỳnh Quang Nhật Đảng uỷ Viên Đảng bộ Công ty CP Dệt May Huế

4 Hoàng Tuấn Anh ĐUV, Bí thư CB Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 24 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ TT Công nghệ thông tin

5 Lê Tường Ca ĐUV, Bí thư CB Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 25 Tán Thị Minh Nga Đảng vụ Đảng bộ TT Công nghệ thông tin

6 Nguyễn Văn Hòa ĐUV, Bí thư CB Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 26 Hoàng Thị Thúy Nga Chi ủy viên
 Chi bộ Ban Quản lý DA ĐTXD Công trình 

giao thông

7 Huỳnh Văn Nhân
ĐUV, Bí thư Chi 

bộ 2

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác 

thủy lợi TP Huế
27 Hoàng Thị Mỹ An Đảng viên ủy viên

 Chi bộ Ban Quản lý DA ĐTXD Công trình 

giao thông

8 Dương Quốc Hưng
ĐUV, Bí thư Chi 

bộ 3

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy 

lợi TP Huế
28 Nguyễn Thụy Vy Đảng viên Chi bộ Quỹ đầu tư phát triển

9 Phạm Phước Kỳ
ĐUV, Bí thư Chi 

bộ 6

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy 

lợi TP Huế
29 Thái Thị Nguyên Thảo Đảng viên Chi bộ Quỹ đầu tư phát triển

10 Hoàng Thị Kim Liên ĐUV
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy 

lợi TP Huế
30 Nguyễn Hồng Phong Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Tài chính

11 Hồ Đắc Mạnh Bí thư Chi bộ 1
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy 

lợi TP Huế
31 Nguyễn Thị Kim Thanh Đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính

12 Trương Minh Hoàn Bí thư Chi bộ 4
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy 

lợi TP Huế
32 Võ Mạnh Tiến Đảng ủy viên Đảng bộ Thống kê thành phố

13 Hồ Thanh Huy Bí thư Chi bộ 5
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy 

lợi TP Huế
33 Nguyễn Thị Minh Tâm Đảng ủy viên Đảng bộ Thống kê thành phố

14 Lê Nguyễn Ngọc Long UV BTV Đảng ủy
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy 

lợi TP Huế
34 Ngô Thị Nguyệt Ánh Phó BT Chi bộ Đảng bộ Sở Nội vụ

15 Cung Trọng Cường Bí thư chi bộ Chi bộ Viện nghiên cứu và phát triển 35 Nguyễn Văn Thành Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nội vụ

16 Đặng Minh Nam Phó Bí thư chi bộ Chi bộ Viện nghiên cứu và phát triển 36 Lê Minh Cường Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Nội vụ

17 Phan Thị Thuý Vân Chi uỷ viên Chi bộ Viện nghiên cứu và phát triển 37 Đoàn Trọng Minh Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nội vụ

18 Hồ Văn Hiệp Đảng vụ Chi bộ Viện nghiên cứu và phát triển 38 Lê Thị Hồng Phương PGĐ Đảng bộ Sở Nội vụ

19 Nguyễn Thị Kim Dung
ĐUV Đảng bộ bộ 

phận 
Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 39 Nguyễn Sĩ Quế Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nội vụ

20 Đặng Thị Quỳnh Nga
ĐUV Đảng bộ bộ 

phận 
Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 40 Lê Viết Lộc Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nội vụ
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41 Trần Thị Kim Thu
ĐUV Đảng bộ bộ 

phận 
Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 61 Đoàn Thị Minh Hằng Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nội vụ

42 Trương Xuân Chiến Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 62 Nguyễn Đức Thuận Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nội vụ

43 Hoàng Văn Ngọc Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 63 Đặng Tứ Minh Sơn Chi ủy viên Chi bộ Đảng bộ Sở Nội vụ

44 Phan Tuần Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 64 Hồ Thị Lệ Hằng Chi ủy viên Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

45 Nguyễn Hải Long Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 65 Hoàng Thế Hùng Chi ủy viên Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

46 Ngô Hoàng Minh Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 66 Huỳnh Đức Tiễn Phó Bí thư CB Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

47 Phan Thu Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 67 Lê Mai Phương Chi ủy viên Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

48 Ngô Lê Phương Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 68 Nguyễn Thị Ngân Hà Đảng vụ Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

49 Trương Thị Hiền Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 69 Võ Quang Huy Chi ủy viên Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

50 Nguyễn Thị Hằng Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 70 Lê Bá Tuấn Chi ủy viên Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

51 Võ Thị Mai Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 71 Phùng Phương Thảo Chi ủy viên Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

52 Nguyễn Như Tĩnh Phó Bí thư Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 72 Lê Thị Phương Chi Chi ủy viên Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

53 Ngô Minh Thuấn Phó Bí thư Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 73 Nguyễn Hồng Phương Chuyên viên Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

54 Lê Văn Hà Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 74 Trương Ngọc Quang Chuyên viên Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

55 Trương Tuấn Anh Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 75 Trần Đoàn Minh Hoàng Chi ủy viên Đảng bộ TT Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

56 Đặng Thị Tư Hiền Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 76 Bạch Ngọc Bảo Quang Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

57 La Thiên Phương Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 77 Nguyễn Huy Chương Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

58 Lê Quang Trung Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 78 Hà Lê Ngọc Linh Đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

59 Dương Quốc Lập Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 79 Nguyễn Thành Trung Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

60
Trần Hữu An Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 80 Nguyễn Văn Tiên Đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường
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81
Nguyễn Hữu Thọ

Ủy viên UBKT 

Đảng ủy
Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 99 Trần Văn Nhân Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

82
Hoàng Thị Hồng Gấm Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 100 Trương Công Thành Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

83
Ngô Thị Hải Định Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 101 Nguyễn Đình Phước Chi ủy viên Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

84
Nguyễn Vũ Minh Tú Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 102 Nguyễn Thị Nam Anh Chi ủy viên Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

85
Nguyễn Hoàng Thanh Sơn Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 103 Dương Văn Hóa Chi uỷ viên Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

86
Phạm Xuân Sơn

ĐUV Đảng bộ bộ 

phận 
Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 104 Trần Thanh Toàn Chi uỷ viên Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

87
Nguyễn Đình Tuấn Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 105 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Đảng viên Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

88
Dương Tôn Nữ Phương Thảo Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 106 Ngô Nam Thắng Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

89
Lê Phan Thanh Hiếu Chi ủy viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 107 Văn Tiến Hùng Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

90
Đặng Văn Bình Đảng uỷ viên 

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Huế
108 Lê Quang Hùng Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

91
Ngô Anh Dũng

Phó Bí thư Chi 

bộ 1

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Huế
109 Hồ Vĩnh Hưng Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

92
Trần Hoàng Sơn Đảng uỷ viên

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Huế
110 Trần Đại Trung Đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

93
Dương Đại Văn

Phó Bí thư Chi 

bộ 2

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Huế
111 Nguyễn Viết Linh Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

94
Hoàng Kim Hoàn

Phó Bí thư Chi 

bộ 3

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Huế
112 Hồ Đăng Phước Dương Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

95
Nguyễn Thị Thanh Hương Đảng ủy viên

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Huế
113 Nguyễn Văn Thành Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

96
Nguyễn Đình Anh Đảng viên

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Huế
114 Hà Xuân Trọng Đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

97
Phúng Khánh Nghiêm Đảng ủy viên

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Huế
115 Huỳnh Văn Lợi

Phó Bí thư Chi bộ 

Đăng ký đất đai
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

98
Võ Hoài Nam Bí thư Chi bộ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Huế
116 Đào Xuân Đà Đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường
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117
Phạm Ngọc Anh Phó Bí thư Chi bộ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Huế
136 Ngô Hữu Quý Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

118
Kim Hoàng Bảo Phó Bí thư Chi bộ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Huế
137 Phan Thị Minh Bình Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

119
Tôn Thất Phong Đảng ủy viên

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Huế
138 Nguyễn Thị Thanh Thảo Đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

120
Nguyễn Như Lộc Phó Bí thư Chi bộ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Huế
139 Nguyễn Thị Thu Hằng Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

121
Đỗ Thị Thúy Hằng Đảng ủy viên

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Huế
140 Đặng Thị Ngọc Hà Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

122
Nguyễn Duy Trung Bảo Đảng ủy viên Đảng bộ Thanh tra thành phố 141 Phan Thị Kim Nhung Đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

123
Huỳnh Đăng Khoa

Chi ủy viên Chi 

bộ 1
Đảng bộ Thanh tra thành phố 142 Nguyễn Phước Thọ Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

124
Trương Thế Phú

Chi ủy viên Chi 

bộ 4
Đảng bộ Thanh tra thành phố 143 Huỳnh Thị Tâm Thúy Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường

125
Mai Viết Thành Tài

Chi ủy viên Chi 

bộ 5
Đảng bộ Thanh tra thành phố 144 Trương Đình Quảng ĐUV

 Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 2

126
Nguyễn Trung Tiên

Chi ủy viên Chi 

bộ 7
Đảng bộ Thanh tra thành phố 145 Lê Văn Nêu Chi ủy viên

 Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 2

127
Tống Viết Hoàng Anh

Chi ủy viên Chi 

bộ 9
Đảng bộ Thanh tra thành phố 146 Trần Nhật Quang Đảng vụ

 Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 2

128
Trương Công Hòa

Đảng viên Chi bộ 

6
Đảng bộ Thanh tra thành phố 147 Trương Minh Hoài  Đảng ủy viên 

Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 3

129
Nguyễn Thị Thùy Trang

Đảng viên Chi bộ 

8
Đảng bộ Thanh tra thành phố 148 Nguyễn Hồng Phong Đảng viên

Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 3

130
Lê Minh Tuấn

Đảng viên Chi bộ 

2
Đảng bộ Thanh tra thành phố 149 Trần Quốc Toàn  Đảng viên

Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 3

131
Lê Thị Chung

Đảng viên Chi bộ 

3
Đảng bộ Thanh tra thành phố 150 Nguyễn Văn Sỹ   Đảng viên

Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 3

132
Lê Thị Hồng Nhung Đảng ủy viên  Đảng bộ Bưu điện thành phố 151 Nguyễn Thị Kim Thoa  Đảng viên

Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 3

133
Lê Thanh Bình Đảng ủy viên  Đảng bộ Bưu điện thành phố 152 Trần Thị Anh Quyên Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm pháp Y tâm thần khu 

vực miền trung

134 Nguyễn Thị Thùy Dung Đảng ủy viên  Đảng bộ Bưu điện thành phố 153 Trương Thị Hồng Hải Chi ủy viên
Chi bộ Trung tâm pháp Y tâm thần khu 

vực miền trung

135
Trần Thế Ân Đảng ủy viên  Đảng bộ Bưu điện thành phố 154 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Chi ủy viên Chi bộ Sở Du lịch
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155 Dương Văn Đức UV UBKT  Đảng bộ Bưu điện thành phố 177 Lê Ngọc Quỳnh Trang Đảng viên Chi bộ Sở Du lịch

156 Phan Thuỳ Dương Bí thư Đảng uỷ Đảng bộ Thi hành án Thành phố 178 Võ Hoàng Liên Minh Chi ủy viên Chi bộ Sở Du lịch

157 Trần Anh Nguyên Đảng uỷ viên Đảng bộ Thi hành án Thành phố 179 A Dương Thanh Châu Đảng viên Chi bộ Sở Du lịch

158
Lê Ngọc Anh Đảng uỷ viên Đảng bộ Thi hành án Thành phố 180 Mai Quốc Chi ủy viên

Chi bộ BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy 

lợi 5

159
Trần Trọng Dũng Đảng uỷ viên Đảng bộ Thi hành án Thành phố 181 Nguyễn Chung Vũ Chi ủy viên

Chi bộ BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 

5

160
Hồ Thị Thu Hằng Đảng uỷ viên Đảng bộ Thi hành án Thành phố 182 Trương Đại Thành Đảng viên

 Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 1

161
Nguyễn Trọng Nam Đảng uỷ viên Đảng bộ Thi hành án Thành phố 183 Phan Thị Ngọc Huyền Đảng uỷ viên

 Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 1

162
Phan Công Hiền Chi ủy viên Đảng bộ Thi hành án Thành phố 184 Đoàn Thị Bích Phương Đảng viên

 Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 1

163
Phạm Bá Lợi Chi ủy viên Đảng bộ Thi hành án Thành phố 185 Trần Phong Lam Phó Bí thư chi bộ

 Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

khu vực 1

164 Trần Nhật Phi Chi ủy viên Đảng bộ Thi hành án Thành phố 186 Lâm Minh Quý Đảng uỷ viên Đảng bộ Trường Cao Đẳng Du lịch Huế

165 Nguyễn Văn Chánh Đảng uỷ viên Đảng bộ Thi hành án Thành phố 187 Bùi Thị Lê Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Trường Cao Đẳng Du lịch Huế

166 Huỳnh Thái Dũng Đảng ủy viên  Đảng bộ Công ty Điện lực 188 Nguyễn Thị Thuý Hiền Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Trường Cao Đẳng Du lịch Huế

167 Trần Văn Minh Phó Bí thư ĐU  Đảng bộ Công ty Điện lực 189 La Thị Anh Hương Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Trường Cao Đẳng Du lịch Huế

168 Nguyễn Qua Đảng ủy viên  Đảng bộ Công ty Điện lực 190
Trần Thị Quang Lộc

ĐUV Đảng ủy ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

169 Lê Đình Minh Phó Bí thư chi bộ
 Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu 

vực 1
191

Trần Thị Thu Trang
ĐUV Đảng ủy ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

170 Nguyễn Văn Cơ Đảng uỷ viên Đảng bộ Trường Cao Đẳng Du lịch Huế 192
Tống Viết Bảo Hoàng

Bí thư Chi bộ ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

171 Cao Hoàng Nguyệt Thanh Đảng uỷ viên Đảng bộ Trường Cao Đẳng Du lịch Huế 193 Lê Thị Phương Thanh Bí thư Chi bộ ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

172 Nguyễn Hoàng Anh Đảng viên Đảng bộ Đại học Huế 194 Hoàng Hữu Trung Bí thư Chi bộ ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

173 Nguyễn Bích Thảo Đảng viên Đảng bộ Đại học Huế 195 Nguyễn Bá Tường Đảng viên ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

174 Nguyễn Hồng Nhật Đảng viên Đảng bộ Đại học Huế 196 Nguyễn Quốc Đạt Đảng viên ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

175 Trần Văn Đức Đảng viên Đảng bộ Đại học Huế 197 Hầu Nguyễn Anh Thư Đảng viên ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

176 Hoàng Thị Thùy Trang Đảng viên Đảng bộ Đại học Huế 198 Phạm Thị Thanh Phúc
Đảng viên Đảng ủy 

ĐHNL
Đảng bộ Đại học Huế



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Lê Quốc Phong Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 24 Huỳnh Văn Minh ĐUV Đảng bộ BP Đảng bộ Sở Y tế thành phố

2 Hồ Anh Toản Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 25 Trương Như Hải Quý ĐUV Đảng bộ BP Đảng bộ Sở Y tế thành phố

3 Phan Ngọc Minh Uỷ viên UBKT  Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 26 Hồ Thị Khánh Hòa ĐUV Đảng bộ BP Đảng bộ Sở Y tế thành phố

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy Chi ủy viên Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 27 Hoàng Thị Nam ĐUV Đảng bộ BP Đảng bộ Sở Y tế thành phố

5 Ngô Đắc Bửu Chi ủy viên Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 28 Trần Thanh Bình Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố

6 Nguyễn Văn Hòa ĐUV, Bí thư CB Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 29 Trần Văn Sơn Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố

7 Hoàng Lê Minh Nhật Chi ủy viên Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 30 Hồ Nhã Uyên Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố

8 Nguyễn Quốc Dũng Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 31 Đỗ Thị Thiên Hương Phó bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố

9 Nguyễn Đường Uỷ viên UBKT ĐU Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 32 Nguyễn Trường Sơn Chi ủy viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố

10 Hoàng Thị Hằng Uỷ viên UBKT ĐU Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 33 Nguyễn Đức Anh Vũ Đảng uỷ viên ĐBBP Đảng bộ Sở Y tế thành phố

11 Nguyễn Văn Hoàng Bí thư Chi đoàn Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 34 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Đảng uỷ viên ĐBBP Đảng bộ Sở Y tế thành phố

12 Nguyễn Thị Minh Châu Chi ủy viên Chi bộ Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố 35 Nguyễn Thị Tuý Hà Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố

13 Nguyễn Trọng Hiếu ĐUV Đảng bộ BP Đảng bộ Sở Y tế thành phố 36 Phan Thị Thanh Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố

14 Thái Văn Tuấn Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố 37 Nguyễn Thị Hiệp Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố

15 Nguyễn Đào Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố 38 Nguyễn Văn Mỹ Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố

16 Nguyễn Thị Ba Hồng Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố 39 Phùng Thị Bảo Châu Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố

17 Lê Đình Nhân Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố 40 Nguyễn Minh Việt Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố

18 Hoàng Thanh Phi Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố 41 Trần Thị Lệ Minh Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố

19 Võ Thanh Quyết Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố 42 Nguyễn Trọng Chương Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố

20 Lê Minh Chung Phó Bí thư ĐBBP Đảng bộ Sở Y tế thành phố 43 Huỳnh Ngọc Ân Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố

21 Phạm Thành Phi ĐUV Đảng bộ BP Đảng bộ Sở Y tế thành phố 44 Võ Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố

22 Nguyễn Hoàng Dạ Hợp Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố 45 Nguyễn Thị Khánh Ly Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố

23 Dương Đăng Bình An Phó bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố 46 Lê Đức Thịnh Bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố

DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG KHÓA II NĂM 2026

kèm theo Thông báo số 58-TB/ĐU ngày 14/01/2026 của BTV Đảng uỷ Ủy ban nhân dân thành phố Huế



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

47 Lê Bá Quang Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố 71 Phan Viết Hoài Chi ủy viên
Chi bộ Ban QL DTXDCT Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn

48 Đoàn Nguyễn Quỳnh Anh Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố 72 Hồ Huy Hinh Đảng uỷ viên
Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế 

Công nghiệp

49 Nguyễn Huỳnh Nhật Quang Chi ủy viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố 73 Huỳnh Tiến CUV Chi bộ I
Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế 

Công nghiệp

50 Nguyễn Văn Hà Chi ủy viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố 74 Nguyễn Hữu Hoá CUV Chi bộ II
Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế 

Công nghiệp

51 Hồ Thị Ngọc Anh Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Y tế thành phố 75 Nguyễn Duy Chính CUV Chi bộ III
Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế 

Công nghiệp

52 Nguyễn Duy Đức Bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố 76 Hồ Văn An Đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

53 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố 77 Nguyễn Thị Như Lành Đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

54 Trần Thị Phương Nhung Chi ủy viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố 78 Hồ Lê Thủy Dương Bí thư chi bộ Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

55 Trần Công Dũng Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố 79 Lê Thị Nhật Thịnh Phó Bí thư CB Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

56 Nguyễn Hoàng Nhân Bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố 80 Nguyễn Thị Chi Mai Đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

57 Nguyễn Định Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế thành phố 81 Nguyễn Thị Cẩm Vân Đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

58 Võ Hoàng Anh Thư Chi ủy viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố 82 Lê Đình Hoài Tuấn Chi ủy viên
Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng

59 Đỗ Lê Phương Mai Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố 83 Đặng Đủ Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng thành phố Huế

60  Đặng Thị Bích Vân Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Y tế thành phố 84 Võ Lê Mỹ Phó Bí thư CB Đảng bộ Sở Xây dựng thành phố Huế

61 Văn Hữu Thọ Chi ủy viên
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thành 

phố
85 Ngô Thị Tý Chi ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng thành phố Huế

62 Lê Văn Thịnh ĐUV
Đảng bộ Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát 

triển đô thị thành phố 
86 Hồ Phi Hiếu Chi ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng thành phố Huế

63 Huỳnh Tâm Như Nguyện Phó bí thư CB
Đảng bộ Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát 

triển đô thị thành phố 
87 Lê Thanh Phong Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế

64 Trương Văn Liêm ĐUV
Đảng bộ Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát 

triển đô thị thành phố 
88 Nguyễn Đình Đại Dương Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế

65 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Đảng ủy viên Đảng bộ thuế thành phố 89 Nguyễn Lưu Kỳ Bí thư Chi bộ Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế

66 Đặng Duy Lỳ Đảng ủy viên Đảng bộ thuế thành phố 90 Hồ Thị Thanh Hương Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế

67 Mai Thị Ngọc Huyền Chi ủy viên Đảng bộ thuế thành phố 91 Hoàng Ngọc Vũ Bí thư Chi bộ Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế

68 Nguyễn Thị Quỳnh Liên Chi ủy viên Đảng bộ thuế thành phố 92 Trần Anh Linh Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế

69 Huỳnh Trọng Phúc Chi ủy viên Đảng bộ thuế thành phố 93 Nguyễn Anh Tài Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế

70 Thân Trọng Bảo Ngọc Chi ủy viên Đảng bộ thuế thành phố 94 Lê Văn Hiệp Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Công ty CP cấp nước Huế



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

95 Trần Thị Phương Thảo Chi ủy viên Đảng bộ thuế thành phố 117 Nguyễn Văn Minh Huy Chi ủy viên Chi bộ Đảng bộ Công ty CP cấp nước Huế

96 Nguyễn Tấn Hùng Chi ủy viên Đảng bộ Cụ thuế thành phố 118 Phạm Thị Hồng Liên Đảng viên Chi bộ Đảng bộ Công ty CP cấp nước Huế

97 Trương Diên Thọ Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế 119 Nguyễn Trần Khánh Trang Đảng viên Chi bộ Đảng bộ Công ty CP cấp nước Huế

98 Đặng Thị Quỳnh Lan Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế 120 Phan Thị Ngọc Linh Đảng viên Chi bộ Đảng bộ Công ty CP cấp nước Huế

99 Trần Minh Hùng UV BTV Đảng ủy Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế 121 Lê Thị Minh Thơ Đảng viên Chi bộ Đảng bộ Công ty CP cấp nước Huế

100 Lê Quang Kính Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Huế 122 Nguyễn Xuân Kiều Anh Đảng viên Chi bộ Đảng bộ Công ty CP cấp nước Huế

101 Trịnh Hồ Quỳnh Trâm Phó BT Chi bộ Chi bộ Nhà xuất bản Thuận Hóa 123 Hà Nhật Tiến Đảng viên Chi bộ Đảng bộ Công ty CP cấp nước Huế

102 Đặng Hữu Vinh Cấp uỷ viên Chi bộ Nhà xuất bản Thuận Hóa 124 Hoàng Thị Diệu Vân Đảng viên Chi bộ Đảng bộ Công ty CP cấp nước Huế

103 Nguyễn Quang Kiên Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ BHXH thành phố 125 Hoàng Thị Diệu Vân Đảng viên Chi bộ Đảng bộ Công ty CP cấp nước Huế

104 Nguyễn Trung Hiếu Phó Bí thư chi bộ Đảng bộ BHXH thành phố 126 Nguyễn Thị Thị Thùy Trang Phó Bí thư Chi bộ Chi bộ Sở Ngoại vụ

105 Nguyễn Văn Châu Bí thư Chi bộ Đảng bộ BHXH thành phố 127 Nguyễn Thị Ly Cấp ủy viên Chi bộ Sở Ngoại vụ

106 Nguyễn Thăng Long Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ BHXH thành phố 128 Lê Minh Trí Đảng viên
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

107 Trần Nguyên Hạnh Dung Chi ủy viên Chi bộ Đảng bộ BHXH thành phố 129 Nguyễn Thị Như Minh Đảng viên
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

108 Cao Thị Thanh Hồng Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ BHXH thành phố 130 Lê Nguyễn Hương Giang Đảng viên
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

109 Hồ Thị Phương Đông Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 131 Lê Thành Nam Bí thư Chi bộ 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

110 Mai Nguyễn Minh Ngọc Đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 132 Trần Xuân Hai Phó Bí thư Chi bộ 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

111 Đinh Công Bình Phó Bí thư Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 133 Dương Đình Sang Đảng viên
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

112 Nguyễn Thị Xuân Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 134 Hồ Văn Quân Phó Bí thư Chi bộ 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

113 Đặng Thị Ngân Giang Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 135 Nguyễn Đăng Lượng Chi ủy viên
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

114 Nguyễn Văn Quyền Đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 136 Thái Văn Phúc Phó Bí thư Chi bộ 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

115 Phạm Văn Thăng Đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 137 Lê Mai Minh Tân Chi ủy viên 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

116 Lê Văn Tuấn Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 138 Thái Văn Phúc Phó Bí thư Chi bộ 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

139 Ngô Văn Minh Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 162 Lê Mai Minh Tân Chi ủy viên 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

140 Lê Duy Linh Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 163 Ngô Hữu Quý Phó Bí thư Chi bộ 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

141 Vĩnh Sang Chi uỷ viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 164 Thái Văn Phúc Phó Bí thư Chi bộ 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

142 Trương Minh Nhật Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 165 Lê Mai Minh Tân Chi ủy viên 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

143 Lê Thanh Hướng Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 166 Thái Văn Phúc Phó Bí thư Chi bộ 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

144 La Thị Minh Thuỷ Chi ủy viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 167 Lê Mai Minh Tân Chi ủy viên 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

145 Nguyễn Vĩnh Tuấn Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 168 Ngô Hữu Quý Phó Bí thư Chi bộ 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

146 Lê Xuân Hoàng Đảng viên, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường 169 Phan Đình Thắng Đảng viên
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

147 Lê Duy Dũng Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 170 Mai Thị Diệu Thuý
Chi ủy viên chi bộ 

ĐHL
Đảng bộ Đại học Huế

148 Phàm Bá Thành Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 171 Nguyễn Thị Lê Huyền
Chi ủy viên chi bộ 

ĐHL
Đảng bộ Đại học Huế

149 Nguyễn Thị Phương Bình Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 172 Nguyễn Thị Hiền Đảng viên chi bộ ĐHL Đảng bộ Đại học Huế

150 Hồ Thị Liên Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 173 Võ Quang Phát Bí thư Đảng ủy ĐHNT Đảng bộ Đại học Huế

151 Trần Đại Phúc Đảng viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 174 Hoàng Phúc Quý Đảng ủy viên  ĐHNT Đảng bộ Đại học Huế

152 Mai Anh Ngọc Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 175 Hà Thị Kim Anh Đảng viên ĐHNT Đảng bộ Đại học Huế

153 Trần Thị Thúy Phương Bí thư Chi bộ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 176 Nguyễn Hồ Minh Trang ĐUV Đảng ủy ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

154 Nguyễn Hữ Trí Đảng viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 177 Trần Thị Bích Ngọc ĐUV Đảng ủy ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

155 Nguyễn Thanh Khanh Đảng viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 178 Phan Thị Thu Hương ĐUV Đảng ủy ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

156 Nguyễn Văn Hùng
UVTV Đảng ủy 

ĐHYD
Đảng bộ Đại học Huế 179 Nguyễn Văn Lạc ĐUV Đảng ủy ĐHKT Đảng bộ Đại học Huế

157 Trần Anh Quốc Đảng viên ĐHYD Đảng bộ Đại học Huế 180 Nguyễn Tiến Đồng
Phó Bí thư chi bộ  

GDQP&AN
Đảng bộ Đại học Huế

158 Dương Minh Hùng
ĐUV, Đảng ủy 

ĐHNN
Đảng bộ Đại học Huế 181 Lê Thị Mai Oanh Đảng viên GDQP&AN Đảng bộ Đại học Huế

159 Mai Thị Phương Nhung Đảng viên ĐHNN Đảng bộ Đại học Huế 182 Lý Nam Hải ĐUV Đảng ủy ĐHL Đảng bộ Đại học Huế

160 Nguyễn Quang Phục
ĐUV Đảng ủy 

ĐHKT
Đảng bộ Đại học Huế 183 Trần Thị Tú Đảng viên VCNSH Đảng bộ Đại học Huế



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

184 Hoàng Trọng Hùng
ĐUV Đảng ủy 

ĐHKT
Đảng bộ Đại học Huế 191 Nguyễn Sỹ Thanh ĐUV, VĐTM & CNTT Đảng bộ Đại học Huế

185 Nguyễn Đình Chiến
ĐUV Đảng ủy 

ĐHKT
Đảng bộ Đại học Huế 192 Hà Ngọc Phi

Phó Bí thư chi bộ 

GDQP&AN
Đảng bộ Đại học Huế

186 Hà Ngọc Đức Đảng viên ĐHKH Đảng bộ Đại học Huế 193 Trương Đình Toản
Chi ủy viên 

GDQP&AN
Đảng bộ Đại học Huế

187 Hồ Thanh Thiên
Bí thư chi bộ 

GDQP&AN
Đảng bộ Đại học Huế 194 Trần Văn Tiến

Bí thư chi bộ 

GDQP&AN
Đảng bộ Đại học Huế

188 Lê Đình Phùng
Bí thư Đảng ủy 

ĐHNL
Đảng bộ Đại học Huế 195 Phạm Quang Trung Đảng ủy viên, ĐHSP Đảng bộ Đại học Huế

189 Nguyễn Văn Toản
UVTV, CNUBKT 

Đảng ủy ĐHNL
Đảng bộ Đại học Huế 196 Huỳnh Văn Chương

Phó bí thư Chi bộ 

VCNSH
Đảng bộ Đại học Huế

190 Nguyễn Thị Phương Thanh Đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ 197 Dương Văn Sỹ Đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
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